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	Câu
	
	Nội dung chính cần đạt 
	Điểm

	1
	1
	- Các tác nhân gây mở lỗ khí lúc rạng đông

 + ánh sáng: ánh sáng kích thích tế bào bảo vệ, tích lũy K+ :ánh sáng tác động vào thụ thể ánh sáng xanh trong màng sinh chất của TB bảo vệ( kích thích hoạt tính của các bơm protein trong màng sinh chất của TB bảo vệ( kích thích sự hấp thụ K+( tăng áp suất thẩm thấu trong TB( TB hút nước và trương nước( lỗ khí mở.

 Cây được chiếu sáng, luc lạp trong TB khí khổng quang hợp(làm thay đổi nồng độ CO2, PH( tăng hàm lượng đường( tăng áp suất thẩm thấu trong TB( TB hút nước và trương nước( lỗ khí mở
+ sự thiếu CO2: lỗ khí mở ra để dáp ứng với sự thiếu CO2 bên trong các khoang không khí của lá do kết quả của quang hợp. Khi nồng độ CO2 giảm, lỗ khí mở ra nếu cây được cung cấp đủ nước

 + “Đồng hồ” nội sinh trong các TB bảo vệ làm cho lỗ khí mở_ đóng theo nhịp ngày đêm của chúng. Nhịp mở ngày đêm này làm cho lỗ khí mở thậm chí nếu cây được giữ ở nơi tối.

- sự khô hạn làm giảm năng suất cây trồng

 + Khi thiếu nước TB bảo vệ mất trương( lỗ khí đóng lại

 + Khi thiếu nước axit abscisic được tạo ra trong rễ và lá( làm tăng sự hoạt động của các bơm ion( kênh ion mở( các ion rút ra khỏi TB( giảm áp suất thẩm thấu, TB bảo vệ giảm sức trương( lỗ khí đóng

· Sự đóng lỗ khí làm hạn chế sự hấp thụ CO2( giảm quang hợp

 + H2​O là nguyên liệu của quang hợp( sự khô hạn làm giảm nguyên liệu quang hợp ( quang hợp giảm

+ Độ trương nước là cần thiết cho sự kéo dài của TB, hạn hán làm giảm độ trương( sinh trưởng dừng lại( giảm năng suất
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	2
	Triệu chứng ở cây khi bị thiếu khoáng không chỉ phụ thuộc vào vai trò của chất dinh dưỡng mà còn phụ thuộc vào khả năng di chuyển của nó trong cây:

- Nếu 1 chất dinh dưỡng di chuyển tự do,thì triệu chứng thiếu khoáng xuất hiện đầu tiên ở cơ quan già, do các mô non đang sinh trưởng có “ lực lôi kéo” lớn hơn các chất dinh dưỡng đang khan hiếm. Cơ chế cho sự “ lôi kéo” ưu tiên là sự dịch chuyển từ nơi nguồn đến nơi chứa trong phnoem khi chất khoáng cùng với đường chuyển đến mô đang sinh trưởng

- Nếu 1 chất dinh dưỡng ít di chuyển, thì triệu chứng thiếu kháng xuất hiện đầu tiên ở cơ quan còn non. Các mô già có thể có lượng hợp lí giúp chúng tồn tại được trong các thời kì khan hiếm khoáng
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	1
	-yếu  tố quyết định năng suất quang hợp

 phương trình quang hợp

                   Ánh sáng

CO2+ H2O
                   (CH2O)n+O2+H2O

                    Sắc tố QH

+ quang hợp chỉ tạo được cacbohydrat từ CO2, H2O đạt 90-95%

Sản phẩm của cây, còn lại 5-10% là các nguyên tố khoáng. Như vậy, nhân tố liên quan đến năng suất quang hợp bao gồm H2O, CO2, ánh sáng, khoáng, sắc tố quag hợp. Trong các nhân tố này thì hệ sắc tố và ánh sáng đóng vai trò quan trọng nhất vì:

- H2O, khoáng cây lấy trong đất, CO2 lấy từ không khí nhưng phải sử dụng các nhân tố này 1 cách hợp lí ví nếu sử dụng nhiều quá cây không tăng năng suất quang hợp:  

 * nếu tăng lượng nước cho quang hợp , năng suất quang hợp không tăng ví nhiều nước cây bị ngập úng, trôi khoáng trong đất

 * nếu tăng khoáng năng suất quang hợp cũng không tăng: khoáng nhiều làm tăng nồng độ dịch đât( cây không hấp thụ được nước( cây mất nước( cây bị héo( lá không làm nhiệm vụ quang hợp được( giảm năng suất

  * nếu tăng nồng độ CO2( bình thường trong tự nhiên là 0,03%), nếu tăng thêm 1 chút ít thì năng suất quang hợp tăng nhưng nếu tiếp tục tăng nồng độ CO2 lên cao thì năng suất quang hợp không tăng mà còn gây hiệu ứng nhà kính

  + Hệ sắc tố và ánh sáng là những nhân tố không bị giới hạn, quyết định năng suất quang hợp

- hệ sắc tố có thể được nâng cao ( Thực vât C4 có tỉ lệ diệp lục a/b cao hơn thực vật C3( TV C4 có năng suất cao hơn TV C3)

- ánh sáng; hiện nay ánh sáng sử dụng cho quang hợp là 1%, nếu ánh sáng tăng lên 5% thì năng suất quang hợp tăng gấp 10 lần
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	2
	- Biện pháp nâng cao năng suất quang hợp

+ năng suất quang hợp phụ thuộc:

NKt= (FCO2.L.Kf.Kkt)n         (tấn/ha)

NKt: năng suất kinh tế( phần chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế)

FCO2: khả năng quang hợp( gồm IQH mang CO2/ dm2 lá/ giờ và hiệu suất quang hợp; gam chất khô/m2 lá/ngày)

     L: diện tích quang hợp(gồm chỉ số diện tích lá m2 lá/ m2 đất  và thế năng quang hợp m2 lá / ngày)

     Kf: hệ số quang hợp( tỉ số giữa phần chất khô còn lại và tổng số chất khô quang hợp được)

    Kkt: hệ số kinh tế(tỉ số giữa số chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế và số chất khô quang hợp được)

   n:thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp

-  biện pháp:

+ tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống(chọn C4), lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao(lai C4 với C3)

+ điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kỹ thuật như bón phân, tưới nước, mật độ gieo trồng hợp lí...

+nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp, giảm hô hấp sáng, tăng sự tích lũy chất hữu cơ vào cơ quan kinh tế
+ chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây sử dụng được tối đa ánh sáng cho quang hợp
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	- phân biệt 2 hình thức hô hấp cần oxi ở thực vật

Hô hấp hiếu khí

Hô hấp sáng

+ điều kiện xảy ra: không cần ánh sáng, xảy ra cả ngày và đêm

+ chuỗi truyền e: ở màng trong ti thể hoặc màng sinh chất

+ sản phẩm: không tạo NH3

+năng lượng: tạo ATP, NADH

+ đối tượng: mọi thực vật

+Bào quan: Ti thể
+ khi cường độ ánh sáng cao, nhiệt độ cao, CO2 giảm

+Không cần

+Tạo NH3

+tiêu tốn ATP, NADH

+ chỉ ở thực vật C3 

+ Bào quan: Ti thể, lục lạp, peroxixom
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	- hô hấp liên quan đến sự đồng hóa nito của cây:

+ sản phẩm của hô hấp là;

* đường phân: axit pyruvic +lực khử NADH+ATP

* CREP: a- xetoglutamin

- Oxaloaxetic

- Axit fumanic

- Lực khử NADH, FADH, ATP…

+ quá trình đồng hóa nito trong cây cần lực khử, ATP

NO3- + NAD(P)H+H++2e- (NO2- + NAD(P+)+H2O

NO2- +6 feredoxin khử +8H+ +6e- ( NH4+ +2H2O

 + các axit amin tạo ra trong hô hấp là nguyên liệu để tổng hợp axit min( tổng hợp protein tham gia tạo protein màng và enzim

+ các axit amin được hình thành còn có thể kết hợp với NH3 hình thành amit( thực vật không bị ngộ độc bởi NH​3, đồng thời dự trữ N cho cơ thể
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	*thực vật hạt kín được xem là ngành thực vật tiến hóa nhất, chiếm ưu thế nhất vì:

- có sự xuất hiện của hoa:

+bảo vệ noãn và hạt phấn

+là cơ quan sinh sản của thực vật

+có nhụy với chất nhày ở đầu nhụy ( giữ hạt phấn tốt hơn( tăng hiệu suất thụ tinh

+ hạt phấn có cấu tạo phù hợp với thụ tinh nhờ gió, côn trùng…

- có thụ tinh kép: hình thành nhân tam bội, phát triển thành nội nhũ chứa chất dinh dưỡng để nuôi phôi

- có sự hình thành hạt và tạo quả: hạt nằm trong quả( bảo vệ và phát tán tốt hơn
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	- kết luận: đây là cây dài ngày

Vì: sự ra hoa của cây là do số giờ đêm quyết định. Trong thí nghiệm số giờ đêm càng ngắn(<12 giờ) thì cay càng ra hoa nhiều(12 giờ các cây không ra hoa, 11 giờ số cây ra hoa ít, 8 giờ tát cả các cây đều ra hoa). Cây nở hoa khi đêm ngắn thì đó là cây ngày dài

- Có thể bổ sung giberelin vì cây ngày dài không tạo được giberelin trong điều kiện ngày ngắn hoặc chiếu sáng gián đoạn một thời gian ngắn vào ban đêm (bằng ánh sáng đỏ hoặc ánh sáng trắng)
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	Đặc điểm so sánh 

Tính hướng sáng

Quang ứng động

Loại cảm ứng

Vận động hướng động

Vận động cảm ứng

Tác động của ánh sáng

Từ 1 phía

Tác động đồng đều từ mọi phía

Tính thuận nghịch của phản ứng

không

Có

Cơ chế
Do sự phân bố không đồng đều của hoocmon sinh trưởng auxin → sinh trưởng không đều của các tế bào ở 2 phía của cơ quan, bộ phận.

Do ảnh hưởng của ánh sáng các hoocmon →thay đổi áp suất trương nước của tế bào. 

Phân biệt tính hướng sáng và quang ứng động ở thực vật


	0.25

0.25

0.25



	
	2
	* Mục đích và nguyên tắc thí nghiệm:

- Củng cố kiến thức về bản chất quá trình hô hấp

- Quá trình hô hấp chỉ thu một nửa số năng lượng dưới dạng ATP, còn lại tỏa nhiệt.

* Đối tượng, dụng cụ và hóa chất

- Hạt (hạt dễ thấm nước như đậu lúa…)

- Hộp xốp (hoặc ruột phích), túi vải, nhiệt kế
* Các bước tiến hành

Bước 1: Ngâm hạt trong nước ấm từ 1 đến 2 giờ
Bước 2: Vớt hạt ra cho vào túi vải, đặt trong thùng xốp (hoặc cho hạt vào ruột phích)

Bước 3: Đậy kín thùng xốp (hoặc ruột phích), cắm nhiệt kế vào thùng xốp hoặc ruột phích

Bước 4: Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ trên nhiệt kế sau 1 giờ, 2 giờ, hay 3 giờ.

* Kết quả: Nhiệt độ tăng qua thời gian

* Giải thích: 

+ Một phân tử glucozơ chứa 674 Kcal 

+ khi hô hấp hiếu khí, phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucozo thu được 38 ATP, mỗi ATP chứa 7,3 kcal

+ Hệ số năng lượng thu được trong hô hấp là (38 x 7.3)/674 x 100 ≈ 41%

+ Như vậy có 59% năng lượng bị mất trong hô hấp → chứng tỏ hô hấp tỏa nhiệt mạnh. 
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	1
	- Tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa được các loại thức ăn có cấu trúc phức tạp, tiêu hóa nội bào chỉ tiêu hóa được các loại thức ăn có cấu trúc đơn giản,   

-  Tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa dược các loại thức ăn có kích thước lớn, tiêu hóa nội bào chỉ tiêu hóa được các loại thức ăn có kích thước nhỏ  

- Tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa được số lượng thức ăn tương đối lớn trong thời gian ngắn, tiêu hóa nội bào chỉ tiêu hóa được một lượng ít thức ăn với tốc độ chậm

* ĐV bậc cao có TH ngoại bào ưu thế vì: Kích thước cơ thể lớn, tuổi thọ cao, hoạt động phúc tạp → nhu cầu lớn, tổ chức cơ thể  chuyên hóa cao đảm bảo tiêu hóa ngoại bào 
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	Mỡ có thể đi qua màng sinh chất của tế bào biểu mô ruột nhờ khuếch tán , trong khi đó protein và cabohidrat không tan trong mỡ thì phải vận chuyển tích cực hoặc nhờ các kênh vận chuyển.
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	2b
	Nhờ có nhu động, thức ăn được dồn xuống thực quản, thậm chí không cần sự hỗ trợ của trọng lực
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	Tim hoạt động suốt đời mà không mỏi vì:
- Thời gian nghỉ trong 1 chu kì tim đủ để khôi phục khả năng hoạt động của cơ tim. (Tâm nhĩ co 0,1s nghỉ 0,7s; tâm thất co 0,3s nghỉ 0,5s; dãn chung là 0,4s)
-  Lượng máu bơm/phút của người phụ nữ bằng nhịp đập của tim nhân với lưu lượng tim (thể tích tâm thu):  60.(120 – 75) = 2700ml/ phút.
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	Tổng diện tích thiết diện của các mao mạch lớn.
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	2b
	Tăng số lượng các tế bào máu trắng (bạch cầu) có thể chỉ ra rằng người đó đang chống lại sự nhiễm trùng.
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	- Nồng độ đường trong máu cao tạo ra áp lực thẩm thấu cao kéo nước từ dịch mô vào máu làm tăng thể tích máu dẫn đến tăng áp lực lọc máu ở cầu thận. 

  - Nồng độ đường cao trong máu tạo ra áp lực thẩm thấu cao kéo nước từ  dịch mô vào ống thận làm tăng lượng nước tiểu. 
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	- Khi trời nóng, lượng máu tới dưới da để tỏa nhiệt nhiều hơn nên da hồng hơn nhưng ngược lại khi trời lạnh, máu tới da ít hơn nên da hơi tái.

  - Khi trời nóng ta uống nhiều nước vì quá trình thoát mồ hôi qua da tăng lên, ta bị mất nước nhiều.

  - Khi trời lạnh ta ăn nhiều vì cơ thể tiêu tốn  nhiều năng lượng hơn để duy trì thân nhiệt.
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	- Tế bào thần kinh M kết nối các tế bào thần kinh với nhau
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	- Cung phản xạ trên điều khiển loại phản xạ không điều kiện, có trung tâm phản ứng là tủy sống. 

- Vai trò: Giúp cơ thể phản ứng nhanh chóng với các tác nhân kích thích từ môi trường
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	- Vùng X

- Cấu trúc P: Là bóng chứa chất trung gian hóa học, chất trung gian hóa học này sau đó sẽ được giải phóng qua khe xinap

- Cấu trúc Q: là ti thể  chúng thực hiện hô hấp hiếu khí cung cấp năng lượng ATP cho tế bào.
	0.25

0.25

0.25

	10
	1
	Thể vàng không tồn tại trong suốt quá trình mang thai.

  - Nếu trứng được thụ tinh thì thể vàng tồn tại thêm khoảng 2 tháng nữa và sau đó teo đi. 

  - Nguyên nhân: Trong 2 tháng đầu mang thai , nhau thai tiết hoocmon HCG duy trì sự tồn tại của thể vàng. Từ tháng thứ 3 trở đi nhau thai thay thế thể vàng tiết ra prôgesteron và estrogen để duy trì sự phát triển của niêm mạc tử cung, đồng thời nhau thai ngừng tiết HCG dẫn tới thể vàng teo đi.
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	- Cơ chế ngăn cản nhanh

 Khi tinh trùng gắn với màng tế bào trứng làm biến đổi điện thế màng ở tế bào trứng, giúp ngăn cản nhanh không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng.

- Cơ chế ngăn cản lâu dài: Sự biến đổi điện thế màng gây giải phóng Ca2+  từ lưới nội chất của tế bào trứng và giải phóng dịch hạt vỏ vào trong khe giữa màng sinh chất và màng sáng. Các enzim trong dịch hạt vỏ gây ra phản ứng cứng màng sáng lại không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng         
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